PHỤ LỤC
THỐNG KÊ DANH MỤC NÚT GIAO KHÁC MỨC LIÊN THÔNG VÀ TUYẾN KẾT NỐI VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC
(Kèm theo văn bản số 10353/BGTVT-KHĐT ngày 15/09/2023 của Bộ GTVT)
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	Thông tin tuyến kết nối
	Đề xuất đầu tư tuyến kết nối hoặc bổ sung, hoàn thiện nút giao (nếu có)
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	1
	Ninh Bình - Hải Phòng (CT.10)
	xã …, huyện …
	16
	ĐT…
	10
	2 làn xe, B=12m
	2 làn xe, B=7,5m
	Kết nối TP…, KCN…
	10km, 2 làn xe
	320
	Ngân sách địa phương
	2024/2026
	Đề xuất đầu tư ngay

	2
	Ninh Bình - Hải Phòng (CT.10)
	xã …, huyện …
	15
	ĐT…
	7
	4 làn xe, B=20,5m
	4 làn xe, B=20,5m
	Kết nối TP…, KCN…
	7km, 4 làn xe
	250
	Ngân sách địa phương
	2021/2024
	Đang được đầu tư

	3
	Ninh Bình - Hải Phòng (CT.10)
	xã …, huyện …
	17
	ĐT…
	6
	2 làn xe, B=12m
	2 làn xe, B=12m
	
	
	
	
	
	Giữ nguyên hiện trạng

	4
	Cầu Giẽ - Ninh Bình (CT.01)
	xã …, huyện …
	8
	ĐT…
	8
	2 làn xe, B=12m
	2 làn xe, B=12m
	Kết nối TP…, KCN…
	2km, 2 làn xe
	150
	Ngân sách địa phương
	2024/2025
	Bổ sung nút giao

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- Đề nghị UBND các tỉnh/thành phố phối hợp, cung cấp thông tin theo đúng biểu mẫu nêu trên để thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền
- Các tuyến kết nối bao gồm các tuyến đường bộ quốc gia (đường bộ cao tốc khác, quốc lộ) để bảo đảm thống nhất, đầy đủ của biểu mẫu thống kê
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